
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐƯỢC GIẢI QUYÉT MUA NHÀ Ở XÃ I
nán: Nhà Tinh RcXA HỘIở xã hôi Dir án nhà c xã hôi khụ dân c ư số 3, thành phố Bắc Gia Bắc Giang

nội Dự an nha ở xa hội khu dân cư số 3, tháithành phố Bắc Giang (Nay là Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh )

Dơn vi à lân l biều: Công tyc
Dơn n vịvị lập biểu: Công ty cô phân đấuty cổ phần đầu tr 379phần đầu tư 379

Thông tin cư dân
Đối tượng chính Điều kiệnkiện nhà ở (Mô Được nhà

Thành Phần
|Ngày tháng năm

ọ và Tên
Nơi ở hiện tại (thưởng bi ở hiện tại

sinh Sô CCCD xuyên sinh sông) địa chỉ mới)
sách được

hưởng nhà ở xã
hôi

Co quan xac nhận và

đối tượng
n về tả đúng hiện trạng

nhà ở được VPDKĐD

xác nhận

nước hỗ

trợ về nhà

0, daở. đất ở

Điều kiện

nhạp (mo ta theo

| nội dung giấy xác
nhân)

Loạl Quan hệ ngưới
Mã hồ sơ

hình đăng ký
Ngày nộp Giờ nộp

Người đăng ký DƯƠNG THỊ HẢI YẾN 15/07/1992 024192017722

|NGUYEN MẠNH THƯỜNG 05/12/1990 024090007645

Thành viễn trong hộ
gia dì

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 21/06/2017 024317005346
|và Tân Yên, tỉnh Bắc Ninhn Yên, tỉnh

ap Thôn Tân Lập

Can bộ, công chức,

p Cao heo quy
định của pháp luật

công
chức, viên chức

| Thượng,  xã Tan
Yên, tỉnh Bắc Ninh

Văn Phòng đăngdal N

1/Ti  Bắc ky đat
c Tân

|1/Trường tiêu học  Tân
Yên

Chưa có nha ở thuộc  sở
hữu của n

|Thu nhập hàng tháng

thực nhận không quá
40 triệu đồng

NGUYỄN MẠNH THẲNG 23/09/2023 024223011667

Người đăng ky TRỊNH THỊ THƯƠNG 29/06/1984 024184007759

|NGHIÊM HẢI NAM 17/09/2007 024207003301
Thành viên trong he

gia  di

n phố
Từo Phong,  tỉnh Bắc  Ninh

Tố dân o Chùa,
phường Tiền

Phong, tỉnh Bắc
Fong,

Ninh

Lan bọ, công chức,

định của pháp luật

NGHIỆM HẢI ĐĂNG 26/07/2012

Văn Phòng đăng ký đất

viên chức theo quy đai Bắc Ninh số 1/Bệnh
viên phục hồi chức năng
viện phục  hồi chức  nang

Bắc Ninhvề cán bộ, công
chức, viễn chức

Chưa có nhà ở thuộc sở
bôtro

|Thu nhập hàng thang
g quáthự

30 triệu đồng

024212004943

Người đăng ký LÊ THỊ THANH QUỲNH 27/06/1980 020186002147

DINH VANVĂN PHÔNG 15/09/1979 015079009832

Thànhthanh vien frong gugi

Số 118, đường Nguyên Du,
|tổ Hoàng Hoa Thám 2.

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc
ĐỊNH QUQUỲNH CHI 07/11/2010 020310001024

INH PHONG SƠN 14/09/29/2015 020215010352

Số 118, đường

Nguyễn Du,  tố
Hoàng Hoa Thám
2, phường Bắc

Ninh

Cản bộ, công chức

in ehth
định của pháp luật

chức, viên chức
AN

về cán bộ,  công

Vẫn Phòng đăng ký đất
đa Bc Ninh số

1/Trường THCS Ngô ST

Người đăng ký NGUYỄN THANH HÀ 25/099/2000 024300011454

ĐÀO XUÂN DUY 22/05/199 024093009522

NGUYỄN VĂN SỬU 03/09/1977 024077005143
Thôn Tiên Sơn, xã Phúc

Thành viên trong gia
Hòa, tỉnh Bắc Ninh

| Thôn Tiến
Ph
Phú

NGUYÊN THANH HẢI 06/08/198 024182012594 Ninh

| Cán bộ, công chức,
uận chư th

a tỉnh Bắc định của phán luấHòa, tỉnh Bắc định của pháp luật

về cần bộ, công
chức, viên chức

GIP

Văn Phônd
Văn Phòng đăng ký đất

đai Bắc Ninh số

1/Trường Tiểu học Ngọc
Chưa có nhà ở thuộc sở

hữu của minh
ra dược

bỗ tro

Thiên 1

thực nhậ
40 triệu đồng

NGUYEN THỊ TRANG 10/07/2002 024302005092

NGUYỄN TRỌNG  MG NHÂN 10/12/2014 024214009317

Người đăng ký UYEN THỊ PHƯOHƯƠNG LAN 30/09/1999 024199001275

LUU VẪN XUÂN 29/04/1993 024093005805
|Thânh viễn trong gi

Thô

Thiên,  tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hoàng Vân,

xã Ngọc Thiện,
tỉnh Bắc Ninh

định của phấp luật
về cán bộ, công

LƯU XUÂN TÚ 14/07/2023 024223008818

Người đãng ký NGUYỄN MINH ÁNH 08/01/2003 01303044748

NGUYỂN THANH TÙNG 22/11/11/1994 024094000418 Thôn Nội Hạc,  xã Tân Yên
tỉnh Bắc Ninh

nghiệp, hợp tác xã

| Thành viên trong givien 

âu dễu nen

NGUYỄN HOÀNG THẢO VY 05/01/2024 024324000042

| Thôn Nội Hạc, xã
Tân Yên,  tỉnh Bắc

Ninh

| Cản bộ, công chức,
viên chức theo quy

chức,  viên chức

| Cong nhân, người
lao động đang làm
việc tại doanh

liên biến bơn tác

xa trong va ngoal
khu công nghiệp.

Văn Phòng đăng ký đấthonang 

Tre Ts
1/Trường Tiểu học Đông

Thành

|đai Rắc Nình 1/Cne
đai Bắc Ninh số 1/Công

ty TNHH tư  văn xây
dựng Xuân Thành BN

Chu
Chưa co nha ở thuộc sở

huộc sở

hữu của n

Chưa có nhà ở thuộc sở
hữu của mình

Người đăng ký Đ3 M001 30/12/2025 8:48:00 SA nữ giới

Chông
Mua

Cor

Con

Người đăng ký Đ3 M005 30/12/2025 11:11:00 SA nữ giới

Mua Con

Con

Người đăng ký D3 M006 30/12/2025 11:51:00 SA nữ giới

Chưa có nhà ở thuộc sở
hữu của mình

|Thu nhập háng thẳng Chông

hỗ trơ thực nhận không quá Mua

40 triệu dồng Con

Con

Người đăng ký Đ3 M007 30/12/2025 12:07:00 CH nữ giới

Chông

thang
B6

Mua

Mẹ

Em

Anh

Người đăng ký Đ3 M008 30/12/2025 1:33:00 CH nữ giới

tre

|Thu nhập hàng thẳng
thực nhận không quá

40 triệu đồng

Mua Chông

Con

Người đăng ký Đ3 M009 30/12/2025 1:59:00 CH nữ giới

Chưa được
hỗ trợ

Thu nhập hàng tháng
thực nhận không quá Mua Chòng

40 triêu đồng40 triệu đông

Con

Người đăng ký NGUYỄN THỊ HỒNG 15/04/1992 024192002170 Người đăng ký |Đ3 M0010 30/12/2025 2:53:00 CH nữ giới

NGUYÊN ĐỨC ANH 17/07/1987 024087002319 lao động đang làm

Thôn Diều, việc tại doanh

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 31/05/2013 024313015171
Thành vành viễn trong gia

Th

Gane, Nnh Bc Ninh

Văn Phòng đăng ký đất
đại Rắc Nình s 1/Công

Chông

nghiệp, hợp tác xã Chưa có nha ở thuộc sosở
Thu nhập hàng tháng

tỉnh Bắc Ninh liên hiệp hợp tác
tv TNHH TM và DV VItty TNHH TM

thực nhận không quá Mua Con

40 triêu đồng

NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12/03/03/2024 024224003648 xã trong và ngoài Cường
Con

khu công nghiệp.

NGUYỄN ĐỨC HẬU 20/06/2025 024225007114 Con

Căn hộ 18D9 tòa CT1
CT1chiu

Người đăng ký TRẦN VŨ HƯƠNG THẢO CT1 chung cư | Công nhân, người
10/07/1996 024196000517 rơng mại tại khu ộng đang làm

Thành viễn trong gia LÊ VĂN PHƯỚC 30/05/1995 045095001991

chung cư thương mại tại

khu dân cư cạnh đường
Xương Giang (chung cư

Green Citv. đường Trần
Nauền Hẫn
Nguyen Han, phường bạc

Giang, tỉnh Bắc Ninh

dân cư cạnh việc tại doanh
đường Xương

Giaug (chung cr
gleung

Green City, duong

| Trăn Nguyễn Hân,
no Råc Giang

nghiệp, hợp tác  xã

| liên hiêp bn tác

u công nghiệp.

van hong dug
| đai Bắc Ninh số 1/Ban

an lý d tư xây
dựng Bắc Giang

huộc sởChưa có nhà ở thuộc sở
hữu của mình

P:1 of 8

Người đăng ký Đ3 M011 30/12/2025 3:41:00 CH nữ giới

Chưa được
hỗ trợ

Thu nhập hàng  tháng
thực nhân không quá Mua

40 40 triều triệu dôngđồng

Chồng

M.
S.
D.
N
















